
Phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng năm 2014 

Số lượng xe sắp hết niên hạn sử dụng của từng Trung tâm đăng kiểm và địa phương có 
trong bảng dưới đây: 

 

TT Đơn vị 
Số lượng PT hết niên hạn từ 01/01/2014 

Địa phương 
Xe chở hàng Xe khách Tổng 

1 1101S 145 25 170 Cao Bằng 

2 1201S 43 15 58 Lạng Sơn 

3 1401S 277 25 302 Quảng Ninh 

4 1402S 99 13 112 Quảng Ninh 

5 1403S 1 0 1 Quảng Ninh 

6 1501V 147 31 178 Hải Phòng 

7 1502S 182 30 212 Hải Phòng 

8 1701S 118 39 157 Thái Bình 

9 1801S 101 25 126 Nam Định 

10 1901V 167 21 188 Phú Thọ 

11 2001S 204 25 229 Thái Nguyên 

12 2101S 70 14 84 Yên Bái 

13 2201S 125 13 138 Tuyên Quang 

14 2301S 65 11 76 Hà Giang 

15 2401S 73 29 102 Lao Cai 

16 2501S 12 2 14 Lai Châu 

17 2601S 108 30 138 Sơn La 

18 2701S 95 21 116 Điện Biên 

19 2801S 128 14 142 Hòa Bình 

20 2901S 61 22 83 Hà Nội 

21 2901V 129 10 139 Hà Nội 

22 2902S 25 43 68 Hà Nội 

23 2902V 151 34 185 Hà Nội 

24 2903S 5 50 55 Hà Nội 

25 2903V 45 74 119 Hà Nội 

26 2904V 138 46 184 Hà Nội 

27 2905V 20 32 52 Hà Nội 

28 2906V 47 3 50 Hà Nội 

29 3301S 186 25 211 Hà Nội 

30 3302S 83 6 89 Hà Nội 



31 3401S 256 31 287 Hải Dương 

32 3501S 77 18 95 Ninh Bình 

33 3601S 467 50 517 Thanh Hóa 

34 3602S 19 4 23 Thanh Hóa 

35 3701S 476 42 518 Nghệ An 

36 3702S 30 0 30 Nghệ An 

37 3801S 167 38 205 Hà Tĩnh 

38 4301S 249 43 292 Đà Nẵng 

39 4701D 246 38 284 Đăk Lắk 

40 4702D 39 3 42 Đăk Lắk 

41 4801S 23 6 29 Đăk Nông 

42 4901S 162 13 175 Lâm Đồng 

43 4902S 36 3 39 Lâm Đồng 

44 5001S 120 105 225 TP. Hồ Chí Minh 

45 5002S 139 93 232 TP. Hồ Chí Minh 

46 5003S 136 52 188 TP. Hồ Chí Minh 

47 5003V 133 45 178 TP. Hồ Chí Minh 

48 5004V 333 51 384 TP. Hồ Chí Minh 

49 5005V 102 96 198 TP. Hồ Chí Minh 

50 5006V 29 13 42 TP. Hồ Chí Minh 

51 5007V 38 9 47 TP. Hồ Chí Minh 

52 6001S 395 150 545 Đồng Nai 

53 6004D 1 0 1 Đồng Nai 

54 6101S 206 36 242 Bình Dương 

55 6102S 47 8 55 Bình Dương 

56 6103D 17 2 19 Bình Dương 

57 6104D 10 2 12 Bình Dương 

58 6201S 73 21 94 Long An 

59 6301S 98 34 132 Tiền Giang 

60 6401V 26 11 37 Vĩnh Long 

61 6501S 83 51 134 Cần Thơ 

62 6601S 41 15 56 Đồng Tháp 

63 6701S 42 27 69 An Giang 

64 6702S 2 1 3 An Giang 

65 6801S 47 19 66 Kiên Giang 



66 6901V 10 70 80 Cà Mau 

67 7001S 160 28 188 Tây Ninh 

68 7002S 0 1 1 Tây Ninh 

69 7101S 29 10 39 Bến Tre 

70 7201S 93 30 123 Bà Rịa - Vũng tàu 

71 7202D 5 1 6 Bà Rịa - Vũng tàu 

72 7301S 167 21 188 Quảng Bình 

73 7401S 227 38 265 Quảng Trị 

74 7501S 172 30 202 Thừa Thiên Huế 

75 7502S 2 0 2 Thừa Thiên Huế 

76 7601S 331 43 374 Quảng Ngãi 

77 7602D 0 2 2 Quảng Ngãi 

78 7701S 228 55 283 Bình Định 

79 7801S 230 19 249 Phú Yên 

80 7901S 224 44 268 Khánh Hòa 

81 7902S 25 5 30 Khánh Hòa 

82 8102D 335 40 375 Gia Lai 

83 8201S 142 27 169 Kon Tum 

84 8301V 60 12 72 Sóc Trăng 

85 8401V 17 6 23 Trà Vinh 

86 8501S 57 13 70 Ninh Thuận 

87 8601S 96 26 122 Bình Thuận 

88 8801S 71 14 85 Vĩnh Phúc 

89 8901S 57 13 70 Hưng Yên 

90 8902S 5 1 6 Hưng Yên 

91 9001S 25 4 29 Hà Nam 

92 9201S 213 27 240 Quảng Nam 

93 9301S 164 23 187 Bình Phước 

94 9401V 36 23 59 Bạc Liêu 

95 9501S 9 16 25 Hậu Giang 

96 9701S 29 7 36 Bắc Kạn 

97 9801S 130 22 152 Bắc giang 

98 9901S 78 16 94 Bắc Ninh 

Tổng 10.842 2.545 13.387 
 


